Phụ lục:  Dịch vụ cung cấp mực in, sửa chữa máy in phục vụ hoạt động thường xuyên của Cơ quan Bộ năm 2024
Kèm theo công văn Số:             /VP-QT ngày     tháng     năm 2024
	

	Danh mục hàng hóa
	Đơn vị tính
	Khối lượng

	1
	Hộp mực mới cho máy in HP 1200/ 1000/ Canon 1210.
	Hộp
	2

	2
	Hộp mực mới cho máy in HP 1300
	Hộp
	15

	3
	Hộp mực mới cho máy in HP 1320/ HP 1160/ HP 2014/ HP P2015d/ Canon LPB 3300
	Hộp
	50

	4
	Hộp mực mới cho máy in Ricoh SP 325 dnw/ SP 310
	Hộp
	24

	5
	Hộp mực mới cho máy in HP Pro M 402 Dne/ MFP M428
	Hộp
	28

	6
	Hộp mực mới cho máy in HP Pro M 401 Dne/ 400
	Hộp
	28

	7
	Hộp mực mới cho máy in HP Color 400
	Hộp
	1

	8
	Hộp mực mới cho máy in Canon MF241D/ MF227DW/ LBP 151/ M127FN
	Hộp
	5

	9
	Hộp mực mới cho máy in Canon LBP 161/ 162
	Hộp
	1

	10
	Hộp mực mới cho máy in Canon MF 4870DN/ LBP 6200/LBP 6230/ HP 1606/ M1536DNF
	Hộp
	5

	11
	Hộp mực mới cho máy in HP P1102/ M1212NF/ LBP 6000/6030
	Hộp
	3

	12
	Hộp mực mới cho máy in HP 1020/ MF M1319FMFP/LBP 2900
	Hộp
	8

	13
	Hộp mực mới cho máy in HP P1005/ P1006
	Hộp
	3

	14
	Hộp mực mới cho máy in HP 5200/ 706/ 3500
	Hộp
	10

	15
	Hộp mực mới cho máy in HP P2055d/ P2035
	Hộp
	25

	16
	Hộp mực mới cho máy in HP P3015
	Hộp
	5

	17
	Hộp mực mới cho máy in HP M227
	Hộp
	1

	18
	Hộp mực mới cho máy in HP M15A
	Hộp
	1

	19
	Hộp mực mới cho máy in HP 130A
	Hộp
	1

	20
	Hộp mực mới cho máy in HP 135A/107
	Hộp
	2

	21
	Hộp mực mới cho máy in Brother 2361DN/ 2360DN/ 2321D/ 2320
	Hộp
	8

	22
	Hộp mực mới cho máy in Brother HL 2140
	Hộp
	1

	23
	Hộp mực mới cho máy in Hộp mực máy HP M404
	Hộp
	22

	24
	Hộp mực mới cho máy in Hộp mực máy HP M4003DW
	Hộp
	21

	25
	Hộp mực mới cho máy in Hộp mực máy Canon IP100/101
	Hộp
	10

	26
	[bookmark: _GoBack]Hộp mực mới cho máy in Hộp mực máy Canon G1010
	Hộp
	10

	27
	Mực  đổ cho các loại máy in HP 1200/ 1000/ Canon 1210.
	Lọ
	6

	28
	Mực  đổ cho các loại máy in HP 1300
	Lọ
	45

	29
	Mực  đổ cho các loại máy in HP 1320/ HP 1160/ HP 2014/ HP P2015d/ Canon LPB 3300
	Lọ
	150

	30
	Mực  đổ cho các loại máy in Ricoh SP 325 dnw/ SP 310
	Lọ
	72

	31
	Mực  đổ cho các loại máy in HP Pro M 402 Dne/ MFP M428
	Lọ
	84

	32
	Mực  đổ cho các loại máy in HP Pro M 401D/ 400
	Lọ
	84

	33
	Mực  đổ cho các loại máy in Canon MF241D/ MF227DW/ LBP 151/ M127FN
	Lọ
	15

	34
	Mực  đổ cho các loại máy in Canon LBP 161/ 162
	Lọ
	3

	35
	Mực  đổ cho các loại máy in Canon MF 4870DN/ LBP 6200/LBP 6230/ HP 1606/ M1536DNF
	Lọ
	15

	36
	Mực  đổ cho các loại máy in HP P1102/ M1212NF/ LBP 6000/6030
	Lọ
	9

	37
	Mực  đổ cho các loại máy in HP 1020/ MF M1319FMFP/LBP 2900
	Lọ
	24

	38
	Mực  đổ cho các loại máy in HP P1005/ P1006
	Lọ
	9

	39
	Mực  đổ cho các loại máy in HP 5200/ 706/ 3500
	Lọ
	30

	40
	Mực  đổ cho các loại máy in HP P2055d/ P2035
	Lọ
	75

	41
	Mực  đổ cho các loại máy in HP P3015
	Lọ
	15

	42
	Mực  đổ cho các loại máy in HP M227
	Lọ
	3

	43
	Mực  đổ cho các loại máy in HP M15A
	Lọ
	3

	44
	Mực  đổ cho các loại  máy in HP 130A
	Lọ
	3

	45
	Mực  đổ cho các loại máy in HP 135A/107
	Lọ
	6

	46
	Mực  đổ cho các loại  máy in Brother 2361DN/ 2360DN/ 2321D/ 2320
	Lọ
	24

	47
	Mực  đổ cho các loại máy in Brother HL 2140
	Lọ
	3

	48
	Mực  đổ cho các loại  máy in Hộp mực máy HP M404
	Lọ
	66

	49
	Mực  đổ cho các loại máy in Hộp mực máy HP M4003DW
	Lọ
	63

	50
	Trống dùng cho máy HP
	Cái
	12

	51
	Gạt mực dùng cho máy HP
	Cái
	12

	52
	Gạt từ dùng cho máy HP
	Cái
	12

	53
	Trục cao su dùng cho máy HP
	Cái
	12

	54
	Trống dùng cho máy Ricoh
	Cái
	12

	55
	Gạt từ dùng cho máy Ricoh
	Cái
	12

	56
	Trục từ dùng cho máy HP
	Cái
	12

	57
	Vỏ lụa dùng cho máy HP
	Cái
	12

	58
	Bộ ly hợp tách giấy
	Cái
	12

	59
	IC nguồn
	Cái
	12

	60
	Bộ lô kéo giấy máy
	Cái
	12

	61
	Cụm sấy
	Cái
	12

	62
	Cáp USB máy HP
	Cái
	12

	63
	Chíp mực
	Cái
	12

	64
	Cảm biến cụm sấy
	Cái
	12

	65
	Role nguồn máy HP
	Cái
	12

	66
	Sensor thoát giấy
	Cái
	12

	67
	Role tách giấy máy in
	Cái
	12

	68
	Hộp quang máy in A4
	Cái
	12

	69
	Bo nguồn máy in A4
	Cái
	12

	70
	Card formatter
	Cái
	12

	71
	Lô ép
	Cái
	12

	72
	Quả đào
	Cái
	12

	73
	Thanh nhiệt
	Cái
	12

	74
	Cụm sấy HP P3015
	Cái
	12



